
Nam Nữ

1 Phạm Xuân Hùng 16/10/1987
Ấp 4, xã Sông Ray, 

thành phố Đồng Nai
Địa lý môi trường Lĩnh vực Môi trường 88,5 0 88,5 Trúng tuyển NV1 

2 Nguyễn Thị Thu Uyên 28/01/1998
Ấp 4, xã Sông Ray, 

thành phố Đồng Nai
Kỹ sư Quản lý đất đai Lĩnh vực Môi trường 70,5 0 70,5 Không trúng tuyển

3 Nguyễn Tấn Hùng 03/6/1999
Ấp 2, xã Sông Ray, 

thành phố Đồng Nai
Kỹ sư Thú y Lĩnh vực Thú y 88,5 0 88,5 Trúng tuyển NV1

4 Mai Thị Thu Thảo 17/01/1995
Ấp 1, xã Sông Ray, 

thành phố Đồng Nai

Cử nhân Luật, cử nhân 

Marketting

Lĩnh vực Văn hóa, thể thao, du lịch, 

thông tin, tuyên truyền
84,5 5 89,5 Trúng tuyển NV1

5 Nông Thị Hải 22/3/1997
Ấp 1, xã Sông Ray, 

thành phố Đồng Nai
Cử nhân Luật

Lĩnh vực Văn hóa, thể thao, du lịch, 

thông tin, tuyên truyền
77 5 82 Trúng tuyển NV1

6 Bùi Thị Thoa 05/8/1981
Ấp 1, xã Sông Ray, 

thành phố Đồng Nai
Cử nhân Luật

Lĩnh vực Văn hóa, thể thao, du lịch, 

thông tin, tuyên truyền
75 5 80 Trúng tuyển NV1

7 Trần Thị Hồng Yến 26/8/2001
Ấp 2, xã Sông Ray, 

thành phố Đồng Nai

Cử nhân Quản trị nhà hàng 

và Dịch vụ ăn uống

Lĩnh vực Văn hóa, thể thao, du lịch, 

thông tin, tuyên truyền
59,5 0 59,5 Không trúng tuyển

8 Vi Thị Phượng 24/8/2000
Ấp 2, xã Sông Ray, 

thành phố Đồng Nai

Cử nhân quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành

Lĩnh vực Văn hóa, thể thao, du lịch, 

thông tin, tuyên truyền
23,5 5 28,5 Không trúng tuyển

9 Huỳnh Thị Mai Chinh 03/01/2001
Ấp 1, xã Sông Ray, 

thành phố Đồng Nai
Cử nhân Kế toán Lĩnh vực Kế toán 66 0 66 Trúng tuyển NV1

10 Nguyễn Thanh Hải 25/10/1997
Xã Cẩm Mỹ, thành phố 

Đồng Nai

Cử nhân Tài chính - Ngân 

hàng
Lĩnh vực Kế toán 82 0 82 Trúng tuyển NV1

11 Nguyễn Đức Vinh 23/6/1991
Ấp 2, xã Sông Ray, 

thành phố Đồng Nai
Cử nhân Kinh tế Lĩnh vực Khuyến nông - Nông nghiệp 76 5 81 Trúng tuyển NV1

12 Trịnh Danh Hải 03/10/2002
Ấp 10, xã Xuân Đông, 

thành phố Đồng Nai

Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 

Điện, Điện tử

Lĩnh vực Xây dựng, giao thông, thủy 

lợi và quản lý dịch vụ công khác
79,5 0 79,5 Trúng tuyển NV1
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13 Lý Thị Phượng 03/10/1987
Ấp 4, xã Sông Ray, 

thành phố Đồng Nai
Cử nhân Luật

Lĩnh vực Xây dựng, giao thông, thủy 

lợi và quản lý dịch vụ công khác
85,5 5 90,5 Trúng tuyển NV1

14 Nguyễn Thị Bích Phượng 18/3/1993
Ấp 5, xã Sông Ray, 

thành phố Đồng Nai
Cử nhân Luật

Lĩnh vực Xây dựng, giao thông, thủy 

lợi và quản lý dịch vụ công khác
78 0 78 Trúng tuyển NV2
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